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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 05/11/2025 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.8 18:37 22:00
3.8 00:20 04:00
0.8 07:05 10:45
3.8 13:37 17:00
2 19:22 23:00

3.8 00:47 04:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 V.Hoàng ERASMUS LEO 9.8 172 20,920 P/s3 - BP5 23:00 Tang cuong
day A1-A3

2 Đảo SAWASDEE SPICA 9.5 172 18,072 P/s3 - CL7 23:30 //0300 A3-A6

3 Vinh PANCON BRIDGE 10.2 172 18,040 P/s3 - BP6 00:00 Tăng cường
dây A5-TM

4 Đ.Minh MILD SYMPHONY 8 148 9,929 H25 - TCHP 00:00 SR 08-12

5 Kiên KYOTO TOWER 9.7 172 17,229 P/s3 - CL4 12:30 //1530 A3-A6

6 P.Cần NICOLAI MAERSK 10.8 199 27,733 P/s3 - CL4-5 13:00 A1-A9

7 M.Tùng WAN HAI 287 9.9 175 20,924 P/s3 - CL1 14:00 //1530 A2-A5

8 Đ.Chiến WAN HAI 286 10.5 175 20,924 P/s3 - CL7 13:00 //1630 A1-A9

9 A.Tuấn -
N.Trường KMTC SURABAYA 9.6 200 28,736 P/s3 - BP7 19:30 Cano DL A5-A9

10 B.Long KKD 5 3 57 398 P/s1 - CL2 18:00 01

11 Khái SAWASDEE INCHEON 9.8 172 18,051 P/s3 - CL3 19:00 //2200 A2-A6

12 Nhật ABRAO COCHIN 8.8 199 18,872 P/s3 - CL3 00:00 Cano DL

13 K.Toàn KANWAY LUCKY 9.5 172 18,526 P/s3 - CL4 00:00 //0230 A3-A9


